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1 244131621 042206001094 KIỀU THẾ ĐẠI 30/03/2006 Nam CK4 16/09/2024 Sáng 04 204 - A5
2 244131627 089206000105 NGUYỄN TIẾN ĐẠT 10/12/2006 Nam CK4 16/09/2024 Sáng 04 204 - A5
3 244131652 031206005409 HOÀNG VĂN HUY 17/01/2006 Nam CK4 16/09/2024 Sáng 08 301 - A5
4 244003982 040206015679 NGUYỄN TIẾN ĐẠT 02/10/2006 Nam CK6 16/09/2024 Sáng 09 305 - A5
5 241632026 002206002960 LÊ MINH ĐĂNG 17/10/2006 Nam DT3 16/09/2024 Chiều 13 203 - A5
6 241132638 036206024994 LÊ VIỆT ANH 24/10/2006 Nam CT1 17/09/2024 Sáng 21 201 - A5
7 243532301 034206000899 NGUYỄN TIẾN ĐẠT 18/08/2006 Nam CT1 17/09/2024 Sáng 24 204 - A5
8 241133048 011206010365 NGUYỄN VIỆT TIẾN 11/02/2006 Nam CT4 17/09/2024 Sáng 24 204 - A5
9 241133052 012206006834 HOÀNG HỮU TOÀN 08/11/2006 Nam CT4 17/09/2024 Sáng 25 302 - A5

10 242624495 001206039423 NGUYỄN HOÀNG ANH 15/09/2006 Nam QT5 17/09/2024 Chiều 33 204 - A5
11 242624499 030206009756 NGUYỄN VŨ CÔNG HUÂN 07/10/2006 Nam QT5 17/09/2024 Chiều 33 204 - A5
12 242630498 038305018451 LÊ THỊ THÙY TRANG 08/10/2005 Nữ QT2 17/09/2024 Chiều 34 302 - A5
13 242632546 014206006827 NGUYỄN MẠNH DUY 06/02/2006 Nam QT3 17/09/2024 Chiều 35 303 - A5
14 242631296 001206033369 DƯƠNG QUỐC KHÁNH 01/09/2006 Nam QT3 17/09/2024 Chiều 35 303 - A5
15 242633357 031206005321 PHẠM ĐỨC CHIẾN 05/09/2006 Nam QT4 17/09/2024 Chiều 36 304 - A5
16 242633136 004205003150 NGUYỄN NHƯ HOÀNG 17/05/2005 Nam QT4 17/09/2024 Chiều 36 304 - A5
17 242603939 034206003685 PHẠM VĂN NGỌC 27/03/2006 Nam QT5 17/09/2024 Chiều 36 304 - A5
18 242604093 004206001348 PHAN CHU PHƯƠNG TÙNG 05/10/2006 Nam QT5 17/09/2024 Chiều 36 304 - A5
19 241730148 040206020741 NGUYỄN TRUNG HIẾU 12/01/2006 Nam KT1 18/09/2024 Sáng 40 201 - A5
20 241830066 038206020232 NGUYỄN LÊ HUY 04/10/2006 Nam KT1 18/09/2024 Sáng 40 201 - A5
21 241730194 036306011410 ĐINH THỊ NGỌC TRINH 05/06/2006 Nữ KT2 18/09/2024 Sáng 40 201 - A5
22 242430998 001206034676 VŨ XUÂN TUẤN ANH 30/05/2006 Nam MT1 18/09/2024 Chiều 49 201 - A5
23 242431006 027206005591 DƯƠNG HẢI ĐĂNG 06/04/2006 Nam MT1 18/09/2024 Chiều 50 202 - A5
24 242431021 008206007498 CAO VIỆT HƯNG 14/09/2006 Nam MT1 18/09/2024 Chiều 53 302 - A5
25 242030330 038306014516 LÊ THU HÀ 19/12/2006 Nữ KT3 18/09/2024 Sáng 69 306 - A5
26 243231081 022206010041 TRẦN MAI HÙNG 26/08/2006 Nam KT3 18/09/2024 Sáng 69 306 - A5
27 242233777 027306012438 NGUYỄN NGỌC HUYỀN 11/10/2006 Nữ KT6 18/09/2024 Sáng 69 306 - A5
28 243224513 042206011414 NGUYỄN NGỌC LÃM 27/04/2006 Nam KT8 18/09/2024 Sáng 69 306 - A5
29 241703860 014305001914 LÒ THỊ QUỲNH NHÂM 24/12/2005 Nữ KT7 18/09/2024 Sáng 69 306 - A5
30 242133731 024306010532 PHÙNG THỊ ÁNH TUYẾT 10/08/2006 Nữ KT6 18/09/2024 Sáng 69 306 - A5
31 241230726 034206009610 NGUYỄN VĂN HIẾU 17/10/2006 Nam TT2 19/09/2024 Sáng 60 202 - A5
32 243624449 027206011155 ĐÀM THUẬN BÌNH 03/06/2006 Nam TT3 19/09/2024 Sáng 62 204 - A5
33 241230892 034206004537 NGUYỄN TRỌNG VIỆT 27/10/2006 Nam TT3 19/09/2024 Sáng 62 204 - A5
34 242532359 036206004575 DƯƠNG GIA BẢO 21/09/2006 Nam XD1 19/09/2024 Sáng 65 304 - A5
35 242633509 001206035463 NGUYỄN MINH TRƯỜNG 15/06/2006 Nam QT5 19/09/2025 Sáng 70 306 - A5
36 243630566 040206007379 LÊ ĐỨC ANH 19/09/2006 Nam TT1 19/09/2025 Sáng 70 306 - A5
37 241104231 030206003252 HOÀNG QUỐC VIỆT 15/06/2006 Nam CT6 19/09/2025 Sáng 70 306 - A5
38 241132950 040206009151 NGÔ KIM KHÔI NGUYÊN 16/02/2006 Nam CT4 19/09/2025 Sáng 70 306 - A5
39 241132966 033206004083 ĐẶNG TRẦN PHÚ 22/08/2006 Nam CT4 19/09/2025 Sáng 70 306 - A5


